
Các Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Dưới đây là một số tiêu chuẩn chính của Cal/OSHA áp dụng cho hầu hết chủ sử dụng lao động:

A.	 TIÊU CHUẨN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA CHẤN THƯƠNG VÀ BỆNH TẬT 
(Tiêu Đề 8 của Bộ Luật Quy Chế California (CCR) § 3203 và § 1509)

Tiêu chuẩn này yêu cầu mọi chủ sử dụng lao động tại California phải có một Chương Trình Phòng Ngừa Chấn 
Thương và Bệnh Tật (Injury and Illness Prevention Program - IIPP) được viết ra để cải thiện sức khoẻ và an toàn 
tại nơi làm việc.

Mọi nơi làm việc được kể đến phải có những biện pháp sau đây tại nơi làm việc để đáp ứng những yêu cầu này:

•	 Người chịu trách nhiệm phụ trách chương trình.

•	 Một hệ thống để bảo đảm người lao động tuân thủ các quy định và quy trình an toàn.

•	 Một hệ thống để thông tin cho người lao động về những vấn đề sức khoẻ và an toàn, phải bao gồm một 
cách thức để người lao động báo cáo những tình trạng không an toàn mà không sợ bị trả đũa.

•	 Một hệ thống để xác định những tình trạng không an toàn hoặc không lành mạnh. Hệ thống này phải bao 
gồm những kiểm tra thường xuyên tại nơi làm việc. Giám sát viên phải được thông tin về bất cứ vấn đề 
nào được tìm thấy.

•	 Một hệ thống để điều tra bất cứ chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc mà xảy ra.

•	 Một hệ thống để khắc phục những nguy cơ kịp thời.

•	 Việc tập huấn cho người lao động về những nguy cơ cụ thể trong công việc của họ trước khi họ bắt đầu 
làm việc và mỗi khi một nguy cơ mới được phát hiện. Việc tập huấn phải được trình bày dưới hình thức  
có thể dễ dàng hiểu được cho mọi người lao động. Những yêu cầu tập huấn khác có thể được tìm thấy  
tại trang mạng: http://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/TrainingReq.htm.

•	 Một văn bản tài liệu mô tả IIPP. Những nơi làm việc có dưới 10 người lao động được miễn một số yêu cầu 
về cung cấp tài liệu.

NHỮNG TIÊU CHUẨN CHỦ 
ĐẠO CỦA CAL/OSHA ÁP 
DỤNG CHO HẦU HẾT CHỦ 
SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
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B.	 TIÊU CHUẨN VỀ THÔNG TIN NGUY CƠ  
(Tiêu Đề 8 Bộ Luật Quy Chế California (CCR) § 5194)

Tiêu chuẩn này của Cal/OSHA cung cấp cho người lao động quyền được 
biết thông tin về những hoá chất và các chất nguy hiểm khác mà họ có 
thể bị phơi nhiễm tại nơi làm việc. 

Tiêu Chuẩn về Thông Tin Nguy Cơ yêu cầu chủ sử dụng lao động phải 
thực thiện những việc sau đây:

•	 Thực hiện kiểm kê hàng tồn kho đối với tất cả hoá chất được sử 
dụng hoặc lưu giữ tại nơi làm việc.

•	 Đảm bảo các sản phẩm hoá học tại nơi làm việc được dán nhãn.

•	 Lấy và cung cấp cho người lao động các bản sao các Tờ Dữ Kiện An 
Toàn Vật Liệu (Material Safety Data Sheets - MSDSs) về những sản 
phẩm hoá học  được sử dụng và lưu giữ tại nơi làm việc. Các MSDS mô tả những tác động đến sức khoẻ, 
thông tin về nguy cơ, những biện pháp bảo vệ thích hợp và những việc cần làm trong trường hợp cấp cứu.

•	 Cung cấp việc tập huấn cho người lao động về những hoá chất này bằng một ngôn ngữ và cách thức mà 
họ có thể hiểu.

Chủ sử dụng lao động cũng được yêu cầu mô tả bằng việc viết ra những yếu tố của chương trình thông tin 
nguy cơ tại nơi làm việc và cách nơi làm việc sẽ tuân thủ tiêu chuẩn Cal/OSHA này như thế nào. Chương trình 
được soạn thảo này phải được cung cấp tại địa điểm làm việc và được thông tin cho tất cả những người lao 
động bị ảnh hưởng.

C.	 LẬP HỒ SƠ VÀ BÁO CÁO MẪU CHẤN THƯƠNG VÀ BỆNH TẬT NGHỀ NGHIỆP 300 CỦA 
CAL/OSHA (Tiêu Đề 8 Bộ Luật Quy Chế California (CCR) § 14300)

Quy chế Cal/OSHA này yêu cầu chủ sử dụng lao động với hơn 10 người lao động phải lập hồ sơ cho hầu 
hết những chấn thương và bệnh tật nghề nghiệp trên một mẫu có tên là Mẫu 300 của Cal/OSHA. Một chấn 
thương hay bệnh tật được xem liên quan đến công việc nếu "một sự kiện hay việc phơi nhiễm tại môi trường 
làm việc đã gây ra hoặc đã góp phần làm xảy ra tình trạng hiện nay hoặc đã làm trầm trọng thêm chấn thương 
hay bệnh tật có từ trước."

Chủ sử dụng lao động phải lập hồ sơ bất cứ chấn thương hay bệnh tật liên quan đến công việc mà đáp ứng 
những tiêu chuẩn sau:

•	 Yêu cầu điều trị y tế sau khi sơ cứu

•	 Gây ra việc nghỉ làm trong nhiều ngày

•	 Yêu cầu những nhiệm vụ hạn chế hay chuyển sang một công việc khác

•	 Khi người lao động bất tỉnh hoặc qua đời
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Chủ sử dụng lao động không cần phải lập hồ sơ những chấn thương hay bệnh tật mà đáp ứng những tiêu 
chuẩn sau:

•	 Xảy ra cho một thành viên thuộc công chúng có mặt tại nơi làm việc.

•	 Có những dấu hiệu hay triệu chứng xảy ra tại nơi làm việc nhưng xảy ra chỉ vì một điều kiện, sự kiện hay 
phơi nhiễm không liên quan đến công việc

•	 Xảy ra khi ăn uống thực phẩm cá nhân hoặc trong khi thực hiện công việc cá nhân

•	 Xảy ra trong quá trình tham gia tự nguyện vào một chương trình sống khoẻ hoặc thể dục

•	 Xảy ra trong một loại xe có động cơ khi đi lại

•	 Bệnh tật đó chỉ là bệnh cảm lạnh hay cảm cúm thông thường 

•	 Bệnh tật đó được bác sĩ cho là bệnh tâm thần không liên quan đến công việc.

Sổ Trực 300 phải cho biết chấn thương/bệnh tật đó đã xảy ra ở đâu, tính chất của chấn thương/bệnh tật đó, 
tên của người lao động đó, và số ngày làm việc bỏ lỡ. Chủ sử dụng lao động có thể không loại bỏ tên ra khỏi 
Sổ Trực trừ khi một người lao động yêu cầu việc này vì những quan ngại về tính riêng tư. Những ví dụ về 
những quan ngại về tính riêng tư bao gồm việc phơi nhiễm HIV, các vấn đề sức khoẻ tâm thần và/hoặc một 
chấn thương tại chỗ kín hay cơ quan sinh sản.

Một bản Tóm Lược Sổ Trực 300 (Mẫu 300A) phải được thông báo tại nơi làm việc trong 3 tháng, từ Ngày 01 
Tháng 02 đến Ngày 30 Tháng 04, mỗi năm. Người lao động có quyền nhận bản sao của Sổ Trực 300 cũng như 
bản tóm lược. Những bản sao này phải được cung cấp tại nơi làm việc. Sổ Trực 300 có thể giúp chủ sử dụng lao 
động và người lao động xác định các mẫu chấn thương hoặc bệnh tật tại nơi làm việc của họ.

Nếu quý vị là một chủ sử dụng lao động 
thuộc thành phần quốc doanh hay tư nhân 
và tất cả các cơ sở của quý vị được xếp vào 
các ngành bán lẻ, dịch vụ, tài chính, bảo  
hiểm hoặc bất động sản, quý vị không cần 
lưu giữ các hồ sơ chấn thương và bệnh tật 
của Cal/OSHA, trừ khi chính quyền yêu cầu 
quý vị lưu giữ những hồ sơ đó. Tuy nhiên, mọi 
người chủ sử dụng lao động phải báo cáo 
cho Ban An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp 
về bất cứ sự cố nào tại nơi làm việc mà gây 
ra một tai nạn hoặc bệnh tật nghiêm trọng, 
hoặc tử vong.

Những Tiêu Chuẩn Chủ Đạo của Cal/OSHA
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D.	� TIÊU CHUẨN VỀ TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐƯỜNG MÁU  
(Tiêu Đề 8 Bộ Luật Quy Chế California (CCR) § 5193) 

Tác nhân gây bệnh đường máu là những sinh vật có thể gây bệnh. Chúng chủ yếu là những vi-rút và được 
gọi "đường máu" vì chúng có trong máu và các chất dịch khác trong cơ thể. Tiêu chuẩn Tác Nhân Gây Bệnh 
Đường Máu của Cal/OSHA yêu cầu chủ sử dụng lao động phải tạo điều kiện cho tất cả người lao động bị “phơi 
nhiễm nghề nghiệp” với tác nhân gây bệnh đường máu được chích ngừa bệnh viêm gan siêu vi B. Việc phơi 
nhiễm nghề nghiệp được định nghĩa như bất cứ "phần da, mắt, màng nhầy có thể dự đoán một cách hợp lý, 
hoặc tiếp xúc ngoài đường tiêu hoá với máu hoặc các vật liệu có thể lây nhiễm mà có thể do việc thực hiện các 
nhiệm vụ của người lao động." Các ví dụ về các loại công việc mà người lao động có thể chịu phơi nhiễm nghề 
nghiệp bao gồm y tá và các nhân viên y tế khác, nhân viên an toàn công cộng, và nhân viên quét dọn tạp dịch. 
Những người lao động này có thể bị phơi nhiễm nghề nghiệp vì họ có thể làm việc sơ cứu hoặc, trong trường 
hợp nhân viên chăm sóc, có thể lau dọn các chất vương vãi hoặc thiết bị nhiễm bẩn.  

Người lao động mà có thể bị phơi nhiễm nghề nghiệp với các tác nhân gây bệnh đường máu phải được tập 
huấn để họ biết cách tránh bị phơi nhiễm, được cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân như găng tay hoặc khẩu 
trang, và được chích thuốc chủng ngừa. Những người tiếp xúc với máu hay chất dịch cơ thể khác cần đeo 
găng tay dùng một lần, rửa tay bằng xà phòng và nước, và khử trùng bất cứ thiết bị hay khu vực làm việc nào 
bị ảnh hưởng. 

E.	 BỆNH LÂY TRUYỀN BỞI CÁC HẠT KHÍ DUNG  
(Tiêu Đề 8 CCR § 5199)

Các nơi làm việc có những hoạt động chăm sóc y tế hay y tế công cộng cần xác định người lao động trong 
những hoạt động đó có thuộc tiêu chuẩn Bệnh Lây Truyền Bởi Các Hạt Khí Dung (Aerosol Transmissible 
Diseases - ATD) của Cal/OSHA hay không. ATDs là những bệnh hay tác nhân gây bệnh mà cần có việc phòng 
ngừa giọt bắn hay qua không khí. Những ví dụ về ATDs bao gồm Hội Chứng Hô Hấp Cấp Tính Nặng (Severe 
Acute Respiratory Syndrome - SARS), cảm cúm, lao phổi, và ho gà. Cấp quản lý cần đánh giá xem có người  
lao động nào có thể bị "phơi nhiễm nghề nghiệp" do những hoạt động như cung cấp dịch vụ điều dưỡng  
(bao gồm cả việc đánh giá ban đầu) cho những người mà có thể mắc bệnh hoặc những người có nguy cơ mắc 
ATD cao. Đối với những người lao động bị phơi nhiễm nghề nghiệp với ATDs, những nơi làm việc này cần triển 
khai các văn bản quy trình kiểm tra sự lây nhiễm, chỉ định một người chịu trách nhiệm, và đưa ra một kế hoạch 
bao gồm những dịch vụ y tế, việc tập huấn, lưu giữ hồ sơ, và nếu có thể, sử dụng mặt nạ phòng hơi độc, cùng 
với những yếu tố khác.
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F.	 TIÊU CHUẨN TIẾP CẬN HỒ SƠ PHƠI NHIỄM VÀ Y TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
(Tiêu Đề 8 CCR §3204 và §340.1)

Tiêu chuẩn Cal/OSHA, Tiêu Đề 8 CCR §3204, cung cấp cho người lao động quyền xem và sao chép một số hồ 
sơ do chủ sử dụng lao động lưu giữ. Những hồ sơ này bao gồm:

•	 Các hồ sơ về bất cứ việc giám sát phơi nhiễm tại nơi làm việc mà đã được thực hiện (ví dụ, kết quả lấy mẫu 
khí cá nhân).

•	 Hồ sơ y tế riêng của người lao động nếu chủ sử dụng lao động có chúng.

Tiêu chuẩn này không yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện bất cứ việc lấy mẫu khí hay kiểm tra y tế nào 
(mặc dù các tiêu chuẩn Cal/OSHA cụ thể khác, như tiêu chuẩn Chì trong Xây Dựng, có yêu cầu việc này). Nó 
yêu cầu chủ sử dụng lao động cho phép người lao động tiếp cận những hồ sơ này nếu có những hồ sơ này. 

Chủ sử dụng lao động phải giữ hồ sơ về phơi nhiễm và y tế trong 30 năm sau khi người lao động nghỉ việc.  
Hồ sơ của những người làm việc cho chủ sử dụng lao động dưới 1 năm không cần được giữ lại sau khi họ  
nghỉ việc. 

Một tiêu chuẩn Cal/OSHA liên quan, Tiêu Đề 8 CCR §340.1, yêu cầu rằng chủ sử dụng lao động phải thông báo 
cho người lao động và người đại diện của họ biết trước về việc kiểm tra theo kế hoạch đối với việc phơi nhiễm 
tại nơi làm việc nếu việc kiểm tra đó được quy định của các tiêu chuẩn Cal/OSHA. Chủ sử dụng lao động phải 
cho họ cơ hội quan sát việc kiểm tra được thực hiện. Kết quả kiểm tra phải được cung cấp cho người lao động 
trong vòng 5 ngày làm việc sau khi chủ sử dụng lao động nhận được kết quả từ phòng xét nghiệm.

G.	 QUYỀN TỪ CHỐI CÔNG VIỆC NGUY HIỂM (Bộ Luật Lao Động California § 6311) 

Theo lý tưởng, một nơi làm việc sẽ có một hệ thống an toàn để bảo đảm rằng người lao động không bao giờ 
được yêu cầu thực hiện một hành động không an toàn. Nhưng, nếu người lao động được yêu cầu thực hiện 
những nhiệm vụ trong công việc mà họ tin có thể dẫn đến tử vong hay chấn thương nghiêm trọng, họ có thể 
và nên từ chối làm công việc đó. Tuy nhiên, Cal/OSHA chỉ bảo vệ họ chống lại việc trừng phạt nếu đáp ứng 
một số điều kiện:

•	 Việc thực hiện công việc đó có thể đưa họ đến với một nguy cơ "có thật và rõ ràng" mà có thể dẫn đến 
chấn thương hoặc tử vong.

•	 Trước tiên họ phải yêu cầu chủ sử dụng lao động hay giám sát viên của họ loại bỏ nguy cơ đó.

•	 Không có đủ thời gian để khắc phục vấn đề thông qua các quy trình thi hành của Cal/OSHA.

•	 Họ thông tin cho chủ sử dụng lao động rằng họ sẵn sàng thực hiện công việc khác cho đến khi nguy cơ  
đó được loại bỏ.

Nếu tất cả những điều kiện này được đáp ứng và người lao động bị trừng phạt vì từ chối thực hiện công việc 
mà họ tin rằng nó đặc biệt nguy hiểm, họ có thể nộp đơn khiếu nại với Ủy Viên Lao Động (Ban Thi Hành Các 
Tiêu Chuẩn Lao Động).
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NHỮNG TIÊU CHUẨN CHỦ ĐẠO CỦA  
CAL/OSHA ÁP DỤNG CHO HẦU HẾT  
CHỦ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Những Tiêu Chuẩn Chủ Đạo của Cal/OSHA

H.	 QUYỀN KHÔNG BỊ TRỪNG PHẠT VÌ THỰC HIỆN QUYỀN ĐƯỢC LÀM VIỆC TRONG MỘT 
NƠI LÀM VIỆC AN TOÀN (Bộ Luật Lao Động California § 6310)

Chủ sử dụng lao động không thể trừng phạt người lao 
động dưới bất cứ hình thức nào - bao gồm việc sa thải, 
giáng chức, phân biệt đối xử hay bất hình thức trả đũa 
khác - vì họ thực hiện quyền được làm việc tại một nơi làm 
việc an toàn. Những ví dụ về những hoạt động được bảo 
vệ bao gồm việc khiếu nại với Cal/OSHA, yêu cầu sự kiểm 
tra từ Cal/OSHA, tham gia vào việc kiểm tra của Cal/OSHA, 
và tham gia vào hay làm chứng trong bất cứ quy trình nào 
liên quan đến việc kiểm tra của Cal/OSHA.

Nếu một người lao động bị kỷ luật, sa thải, cách chức, 
giáng chức, hay dưới bất cứ hình thức trả đũa nào khác 
do đã nói lên những vấn đề về sức khoẻ và an toàn, người 
đó có thể nộp đơn khiếu nại trong vòng 6 tháng với văn 
phòng Ủy Viên Lao Động Tiểu Bang (Ban Thi Hành Các Tiêu 
Chuẩn Lao Động) kể từ khi hành động trả đũa đó xảy ra. 
Một người nộp đơn khiếu nại vì bị phân biệt đối xứ hay bị 
trả đũa sẽ được yêu cầu chứng minh rằng ông ta hay bà ta 
đã tham gia vào một hoạt động được bảo vệ, chủ sử dụng 
lao động đã biết về hoạt động đó, chủ sử dụng lao động 
đã trừng phạt ông ta hay bà ta, và hoạt động đó đã góp 
phần đưa đến hành động trả đũa.


